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TOÀ  ÁN  NHÂN  DÂN                  CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

HUYỆN CẨM THỦY                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH THANH HÓA 

 

Bản án số: 20/2017/HSST 

Ngày: 20/7/2017. 

 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THUỶ 
 

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:    Bà Vũ thị Ánh Tuyết 

 Các hội thẩm nhân dân:    

1. Ông:  Nguyễn Ngọc Tính 

 2. Bà:  Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Vân – Thư ký Toà án nhân 

dân huyện Cẩm thuỷ. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm thuỷ tham gia phiên toà: 

 Bà:   Cao Thị Hồng – kiểm sát viên. 

 Ngày 20/7/2017 tại hội trường TAND huyện Cẩm thủy. Xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự thụ lý số 20/2017/HSST, ngày 04/7/2017 đối với bị cáo: 

 Họ và tên:  Trƣơng Văn Th. Sinh ngày 04/05/1994 

 Tên gọi khác:  Không  

 Trú tại: Thôn  Ng, xã C, huyện C, tỉnh Thanh Hóa;  

Dân tộc: Mường; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Văn hóa: Lớp 5/12. 

 Họ tên bố: Trương Văn Kh  -  Đã chết.  

 Họ tên mẹ: Quách Thị V - Sinh năm: 1959. Trú tại thôn Ng, xã C, huyện C, 

tỉnh Thanh Hóa; 

 Gia ®×nh cã 04 (bốn) anh em. Bị cáo là con thứ tư; 

 Vợ: Nguyễn Thị Nh - Sinh năm: 1996. Trú tại thôn Ng, xã C, huyện C, tỉnh 

Thanh Hóa; Và có một con sinh năm 2015. 

 Tiền án, tiền sự: Không 

 Bị cáo tại ngoại tại địa phương. Có mặt. 
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Người bị hại: Anh Bùi Văn Th, sinh năm 1967 

 Trú tại: Thôn Ng, xã C, huyện C, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trương Văn Kh, sinh năm 1983.  

 Trú tại: Thôn Ng, xã C, huyện C, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt. 

 

NHẬN THẤY 
 

Bị cáo Trương Văn Th  bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Thủy truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: Do mâu thuẫn từ trước, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 

04/3/2017 Trương Văn Th trên đường đi đám cưới về, khi đi đến khu vực ngã ba 

thuộc thôn Ng, xã C, huyện C, tỉnh Thanh Hóa, Th gặp Bùi Văn Th. Lúc này anh Bùi 

Văn Th đứng trước mặt Trương Văn Th dang hai tay nói: "Đánh nhau với tao không", 

Trương Văn Th không trả lời, rút dây thắt lưng ở quần đang mặc ra đập 02 (hai) cái 

vào người anh Bùi Văn Th. Chị Bùi Thị H (vợ của anh Bùi Văn Th ) và con gái là Bùi 

Thị Mỹ L đến can ngăn và đưa anh Bùi VănTh về nhà. Trương Văn Th bỏ đi về nhà 

anh trai là Trương Văn Kh lấy 01(một) con dao (dao năm) đuổi theo anh Bùi Văn Th, 

khi đến đoạn đường trước cổng nhà anh Trương Văn Q cùng thôn thì đuổi kịp, 

Trương Văn Th dùng dao chém một nhát vào vai phải của anh Bùi Văn Th, anh Bùi 

Văn Th quay người lại, hướng mặt về phía Trương Văn Th thì Trương Văn Th tiếp 

tục dùng dao chém vào vùng đầu của anh Bùi Văn Th làm anh ngã gục nằm xuống 

đất, Trương Văn Th tiếp tục dùng dao chém 03 (ba) nhát vào chân phải của anh Bùi 

Văn Th. Lúc này chị Bùi Thị H và người dân can ngăn nên Trương Văn Th dừng lại. 

Sau đó mọi người đưa anh Bùi Văn Th đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện C. 

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể ngày 04/3/2017 của Công an huyện 

Cẩm Thủy xác định anh Bùi Văn Th bị 01 vết thương rách da vùng đầu,  kích thước 

dài 15cm, hai bên bờ mép vết thương sắc gọn. 01 vết thương rách da vùng vai phải, 

kích thước dài 15cm, hai bên bờ mép vết thương sắc gọn. Đầu gối chân phải có vết 

thương rách da, kích thước dài 10cm, hai bên bờ mép vết thương sắc gọn. Gót chân 

phải có một vết thương rách da, kích thước dài 08cm. Mặt trước cẳng chân phải có 

một vết thương rách da, kích thước dài 03cm, hai bên bờ mép vết thương sắc gọn 

Ngày 10/4/2017 Trung tâm Pháp Y tỉnh Thanh Hóa có bản kết luận giám định 

pháp y về thương tích số 105/2017/TTPY đối với anh Bùi Văn Th với nội dung: 

- Chấn thương, vết thương vùng đỉnh đầu gây tổn thương vỡ xương trán đỉnh 

phải kích thước ≈ 1 x 75mm; hiện tại điện não không có ổ tổn thương tương ứng 20%. 
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- Vết thương vùng gót chân phải làm đứt gân Achille chân phải, đã được phẫu 

thuật nối gân Achille: 11%. 

- Các sẹo vết thương phần mềm vùng đỉnh đầu lệch bên phải, vùng gót chân 

phải, vùng mặt trước cẳng chân phải, số lượng sẹo nhiều, kích thước từ nhỏ đến lớn: 

10%.  

Tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Bùi Văn Th do thương tích gây nên được tính 

theo phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%. 

 Về phần dân sự: Ngày 03/4/2017  bị c¸o Trương Văn Th đã bồi thường cho anh 

Bùi Văn Th số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). Anh Bùi Văn Th đã nhận đủ 

số tiền trên và không đề nghị bồi thường gì thêm.  

Về vật chứng vụ án: một con dao năm bằng kim loại dài 49cm, rộng 5,5cm đã 

qua sử dụng và một dây thắt lưng màu vàng, loại dây giả da dài 106cm, rộng 3,5cm 

đã qua sử dụng được chuyển đến chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Thủy. 

Tại bản cáo trạng số 20/QĐ-KSĐT, ngày 30/6/2017 của Viện kiểm sát nhân  

dân huyện Cẩm thuỷ đã quyết định truy tố Trương Văn Th về tội: Cố ý gây thương 

tích theo khoản 3 điều 104 – BLHS (thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 

điều 104 - BLHS). Tại phiên toà hôm nay, đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 điều 104 - BLHS (thuộc 

trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều 104 - BLHS). Điểm b, điểm p khoản 1, 

khoản 2 điều 46, điều 33   - BLHS, đề nghị Hội đồng xét xử lên một mức án đối với 

bị cáo Th từ 4 đến 5 năm tù. 

Về dân sự: Bị cáo và người bị hại đã tự thỏa thuận với nhau, nên không xem 

xét. 

Về vật chứng: Đề nghị trả lại cho anh Trương Văn Kh một con dao năm bằng 

kim loại dài 49cm, rộng 5,5cm đã qua sử dụng. Tịch thu tiêu hủy một dây thắt lưng 

màu vàng, loại dây giả da dài 106cm, rộng 3,5cm đã qua sử dụng. 

 Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Th thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy 

tố là đúng. Người làm chứng, người bị hại đều có lời khai phù hợp với lời khai của bị 

cáo và nội dung cáo trạng.  

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố 

tụng khác. 
 

                                                    XÉT THẤY 
 
 

 Tại phiên toà, bị cáo Trương Văn Th đã khai nhận: Giữa bị cáo và anh Bùi Văn 

Th trước đây đã có mâu thuẫn với nhau. Đến tối ngày 04/3/2017 khi bị cáo đi đám 
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cưới về và có uống rượu thì gặp anh Bùi Văn Th đang đứng dang tay ra đòi đánh nhau 

với bị cáo. Bị cáo không kiềm chế được bản thân nên đã dùng dây thắt lưng đánh và 

dùng dao chém anh Bùi Văn Th, hậu quả anh Bùi Văn Th  bị tổn hại sức khỏe 36%. 

Nay bị cáo thấy việc làm của mình là sai, đã thành khẩn khai báo mong được sự 

khoan hồng của pháp luật. 

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, người bị hại, 

phù hợp với nội dung cáo trạng và các tài liệu khác có trong hồ sơ. 

Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Trương Văn Th đã phạm vào tội cố ý gây 

thương tích được quy định và trừng trị tại khoản 3 điều 104 – BLHS (thuộc trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều 104 - BLHS) như Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cẩm thuỷ truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

Hành vi của Trương Văn Th là nguy hiểm cho xã hội vì đã xâm phạm đến sức 

khoẻ của người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự ở địa phương, gây tâm lý 

hoang mang bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó, việc lên mức hình phạt tù 

đối với bị cáo là cần thiết.  

Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần chiếu cố xem xét cho bị cáo được hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ đó là: trong quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay đã thành 

khẩn khai báo, thực sự tỏ ra ăn năn hối cải, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho 

người bị hại quy định tại điểm b và p khoản 1 điều 46 - BLHS. Nhân thân không có 

tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình con đang còn nhỏ. Bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại khoản 1 điều 46 như trên, nên áp dụng điều 47 – BLHS để lên hình phạt 

với bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định của pháp luật, để bị 

cáo có cơ hội cải tạo trở thành người tốt và góp phần vào công tác đấu tranh phòng 

ngừa chung. 

Về dân sự: Người bị hại không có yêu cầu gì nữa, nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

Về vật chứng: một con dao năm bằng kim loại dài 49cm, rộng 5,5cm đã qua sử 

dụng. Việc bị cáo Th lấy dao của gia đình anh Trương Văn Kh để gây thương tích cho 

anh Bùi Văn Th nhưng anh Trương Văn Kh không biết. Tại phiên tòa anh Trương 

Văn Kh đề nghị xin được nhận lại con dao của gia đình nên trả lại cho anh Kh. 

Tịch thu tiêu hủy một dây thắt lưng màu vàng, loại dây giả da dài 106cm, rộng 

3,5cm đã qua sử dụng. 

Về án phí: Bị cáo Th phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố: Trương Văn Th phạm cố ý gây thương tích. 
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Áp dụng khoản 3 điều 104 - BLHS (thuộc trường hợp quy định tại điểm a  

khoản 1 điều 104). Điểm b, điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46, điều 47, điều 33 - 

BLHS. Điều 76, điều 99 - BLTTHS, kho¶n 1 ®iÒu 21 NghÞ quyÕt sè 

326/2016/UBTVQH14 quy ®Þnh ¸n phÝ vµ lÖ phÝ Tßa ¸n. 

 Xử phạt Trương Văn Th 4 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 

thi hành án. 

Về vật chứng: Trả lại cho anh Trương Văn Kh một con dao năm bằng kim loại 

dài 49cm, rộng 5,5cm đã qua sử dụng. Tịch thu tiêu hủy một dây thắt lưng màu vàng, 

loại dây giả da dài 106cm, rộng 3,5cm đã qua sử dụng. Theo biên bản giao nhận vật 

chứng, tài sản ngày 04/7/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Thủy 

Về án phí: Trương Văn Th phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm 

Báo cho bị cáo, người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

 
Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo.                                                                                          Thẩm phán 

- Công an huyện Cẩm thuỷ. 

- VKSND huyện Cẩm thuỷ.                                                     (Đã ký)                        

- TAND tỉnh Thanh hoá. 

- Các cơ quan hữu quan. 

- Chi cục THADS huyện Cẩm thuỷ.                                  Vũ Thị Ánh Tuyết 
- Lưu hồ sơ vụ án. 
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